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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số:        /TB-MTTQ-BTT 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Đồng Nai, ngày       tháng  9  năm 2024 

THÔNG BÁO SỐ 02 
V/v ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc  

bị thiệt hại do bão lũ  

--- 
 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Đồng Nai vận động ủng hộ Nhân dân các tỉnh 

miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ khắc hậu quả do cơn bão số 3 (bão Yagi). Ngày 

13/9/2024 đã thêm có 543 đơn vị, cá nhân đóng góp: 2.500.669.846 đồng (Hai tỷ 

năm trăm triệu, sáu trăm sáu mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi sáu đồng), 

nâng tổng số đến nay là 1.608 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền là: 3.987.001.983 

đồng (Ba tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu, không trăm lẻ một ngàn chín trăm 

tám mươi ba đồng). 
 

STT NGÀY TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN SỐ TIỀN 

1 13/9/2024 NGO THI PHUONG THAO  300.000 

2 13/9/2024 CB, CN Kho Cung ứng linh kiện ALS Cty VMEP  2.350.000 

3 13/9/2024 Tập thể nhân viên Công ty Phuthienphat  29.000.000 

4 13/9/2024 TA THI THIN  300.000 

5 13/9/2024 Công ty  TNHH GO KHANG MY  100.000.000 

6 13/9/2024 TRAN NGOC DAN  500.000 

7 13/9/2024  HUYNH HAO HOP  100.000 

8 13/9/2024 NV Nam A Bank Dong Nai  500.000 

9 13/9/2024 VO THI TUYET NGAN  200.000 

10 13/9/2024  NGUYEN HIEU TON 200.000 

11 13/9/2024 NGUYEN THI HUE  200.000 

12 13/9/2024 NGUYEN THI THUY  100.000 

13 13/9/2024 Mạnh thường quân 760.000 

14 13/9/2024 NEANG VANH NA  200.000 

15 13/9/2024 LE THI HOA  300.000 

16 13/9/2024 Mạnh thường quân 1.400.000 

17 13/9/2024  TRINH THI PHUONG THAO  710.000 

18 13/9/2024 Văn phòng Hội Nhà báo Đồng Nai 14.000.000 

19 13/9/2024 BACH LONG QUAN 200.000 

20 13/9/2024 TRAN THI HONG  200.000 
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21 13/9/2024 TRAN THI BE  100.000 

22 13/9/2024 VU HOANG THAO NHI 10.000.000 

23 13/9/2024 CĐCS TV Agribank Cẩm Mỹ Nam Đồng Nai 12.000.000 

24 13/9/2024 LE THI LINH DAI  500.000 

25 13/9/2024 TRAN THI LANH  200.000 

26 13/9/2024 PHAN THI BICH THUAN  200.000 

27 13/9/2024 LE HOANG PHUONG 200.000 

28 13/9/2024 HO THI CHIEN  100.000 

29 13/9/2024 Công ty TNHH White Glove  100.000.000 

30 13/9/2024 Mạnh thường quân 100.000 

31 13/9/2024 NGUYEN GIA THAI  1.000.000 

32 13/9/2024 Tổ gia công EP1 & MDS NGUYEN THI THUY LINH  2.700.000 

33 13/9/2024 TRAN THI TUYET  200.000 

34 13/9/2024 TRUONG THI THANH CONG  1.000.000 

35 13/9/2024 TRAN THI HOA  100.000 

36 13/9/2024 PHAN VAN HIEU  200.000 

37 13/9/2024 Mạnh thường quân 200.000 

38 13/9/2024 LE THI HANH  200.000 

39 13/9/2024 DO THI NGOC HONG  200.000 

40 13/9/2024 DANG THI THANH HA GV THPT TAM PHƯỚC 500.000 

41 13/9/2024 NGUYEN VAN NGHI  200.000 

42 13/9/2024 CN Công ty IBS -Tập thể bộ phận QIP  3.600.000 

43 13/9/2024 PHAM THI MAI  200.000 

44 13/9/2024 TRAN THI NGAN  300.000 

45 13/9/2024 Tập thể W-check kyokutoVN  500.000 

46 13/9/2024 HUYNH KIM NGAN 200.000 

47 13/9/2024 Mạnh thường quân 100.000 

48 13/9/2024 NGUYEN NGOC NGA 400.000 

49 13/9/2024 LE THI TUYET MAI  100.000 

50 13/9/2024 HO XUAN THONG  200.000 

51 13/9/2024 TRAN HUU HOA  100.000 

52 13/9/2024 NGUYEN THI HONG NHI  200.000 

53 13/9/2024 Mạnh thường quân 100.000 

54 13/9/2024 DNTN GẠCH NGÓI HOP NHAT THANH  50.000.000 

55 13/9/2024 TRAN DUC HAI 200.000 

56 13/9/2024 DANG THI HOANG PHUONG  200.000 

57 13/9/2024 NGO THI HOA  300.000 
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58 13/9/2024  PHAN THI THUY DIEM  100.000 

59 13/9/2024 NGUYEN THI HONG DUC  300.000 

60 13/9/2024 NGUYEN THI CHUC MAI  100.000 

61 13/9/2024 BUI THU HANG THPT TAM PHƯỚC 500.000 

62 13/9/2024 Mạnh thường quân 50.000 

63 13/9/2024 Mạnh thường quân 200.000 

64 13/9/2024 BCH CĐ CÔNG TY TNHH SPE VINA. 5.000.000 

65 13/9/2024 NGUYEN THI CHI  1.000.000 

66 13/9/2024 LUONG THI TRINH  100.000 

67 13/9/2024 VAN DUC CHIEN  200.000 

68 13/9/2024 NGUYEN THI THUY  200.000 

69 13/9/2024 ĐV CÔNG TY TY NAKAGAWA  4.250.000 

70 13/9/2024 NGUYEN THI THUY TRANG 100.000 

71 13/9/2024 Mạnh thường quân 200.000 

72 13/9/2024 NGUYEN THI HONG VAN  1.000.000 

73 13/9/2024 TRAN THI CAM TU  50.000 

74 13/9/2024 NGUYEN THI HONG  100.000 

75 13/9/2024 NGUYEN BA KIM ANH  100.000 

76 13/9/2024 VU PHI HUNG - KP 6,P.Long Bình, tp.Biên Hoà  200.000 

77 13/9/2024 TRUONG THI VUI  300.000 

78 13/9/2024 Bé GIA KHANG 200.000 

79 13/9/2024 NGUYEN HAI DANG  100.000 

80 13/9/2024 DANG THANH THUY  5.000.000 

81 13/9/2024 Mạnh thường quân 1.100.000 

82 13/9/2024 Ns NGUYEN NGOC TRUONG 1.000.000 

83 13/9/2024 Mạnh thường quân 200.000 

84 13/9/2024 VU DUC KIET  100.000 

85 13/9/2024 PHAM THI HUONG - CAO ĐẲNG SONADEZI  300.000 

86 13/9/2024 NGUYEN THI HOAI THU  300.000 

87 13/9/2024 DOAN THI HA 500.000 

88 13/9/2024 TRUONG NGOC GIAU 300.000 

89 13/9/2024 Mạnh thường quân 500.000 

90 13/9/2024 CO HOA 50.000 

91 13/9/2024 NGUYEN NGOC THUY 500.000 

92 13/9/2024 Công ty CP Cảng Container Đồng Nai 100.000.000 

93 13/9/2024 NGUYEN THI KIM XUYEN  200.000 

94 13/9/2024 HA THANH NGUYEN  1.000.000 
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95 13/9/2024 HA CONG CHINH  1.000.000 

96 13/9/2024 Mạnh thường quân 1.000.000 

97 13/9/2024 NGUYEN THI DIEM QUYNH 100.000 

98 13/9/2024 PHAM THI DUNG - 31, Trương Quyền, p.Tân Mai  500.000 

99 13/9/2024 Công ty TNHH MTV GIA HIEU  3.000.000 

100 13/9/2024 Công ty TNHH PHUC HIEU  5.000.000 

101 13/9/2024 IBFT GIANG 500.000 

102 13/9/2024 Tap the in lua xb sparklin  550.000 

103 13/9/2024 DO VU THI DONG NHI  100.000 

104 13/9/2024 TRAN NGOC BICH 50.000 

105 13/9/2024 DINH THI LICH  200.000 

106 13/9/2024 Tập thể bm03  840.000 

107 13/9/2024 Mạnh thường quân 100.000 

108 13/9/2024 NGUYEN THI NGOC ANH  500.000 

109 13/9/2024 NGUYEN THI THAO  100.000 

110 13/9/2024 HOANG THI LIEN  1.060.000 

111 13/9/2024 Mạnh thường quân 50.000 

112 13/9/2024 DO VAN TIEN  100.000 

113 13/9/2024 LE TRUNG HUY  200.000 

114 13/9/2024 Mạnh thường quân 1.000.000 

115 13/9/2024 cháu PHAM THUY THAO QUYEN  50.000 

116 13/9/2024 BUI THI DIEU HOA  100.000 

117 13/9/2024 Mạnh thường quân 500.000 

118 13/9/2024 

Tập thể Công nhân MAY LINE 5 (HWASEUNG 

ONE) 1.350.000 

119 13/9/2024 DOAN THI CAM TU  100.000 

120 13/9/2024 Mạnh thường quân 300.000 

121 13/9/2024 BUI THI PHUONG DAN  1.000.000 

122 13/9/2024 TRAN THI PHUONG 100.000 

123 13/9/2024 NGUYEN THANH NHAN 100.000 

124 13/9/2024 NGUYEN THI HUONG         100.000  

125 13/9/2024 HONG HOANG THUY          200.000  

126 13/9/2024 NGUYEN THANH SON          200.000  

127 13/9/2024 B H HUNG       2.000.000  

128 13/9/2024 Tập thể in lụa XB SPARKLIN           500.000  

129 13/9/2024 PHAM THI THEU         200.000  

130 13/9/2024 TRUONG VAN TAM       1.000.000  
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131 13/9/2024 HOANG THI THANH HUONG          200.000  

132 13/9/2024 Nhân viên Kirby          100.000  

133 13/9/2024 TRAN THI KIM CHI          500.000  

134 13/9/2024 TRAN THI XUAN DAO - Trường THCS Hiệp Phước 

                  

200.000  

135 13/9/2024 DUONG VAN NHAN (Trung tâm HN&TCSK)       1.000.000  

136 13/9/2024 NGOC HIEU          100.000  

137 13/9/2024 TRAN XUAN PHONG - Trường THCS Hiệp Phước          200.000  

138 13/9/2024 TRAN THI LINH         100.000  

139 13/9/2024 VO MINH QUANG          100.000  

140 13/9/2024 Mạnh thường quân           100.000  

141 13/9/2024 Gia đình cháu DUONG THI THU NGUYET       1.000.000  

142 13/9/2024 NGUYEN VIET THU          200.000  

143 13/9/2024 Tập thể NV Kho 4F Công ty KYOKUTO VIỆT NAM           500.000  

144 13/9/2024 NGUYEN NHAT THAO         600.000  

145 13/9/2024 PHAM THI THANH LY          100.000  

146 13/9/2024 Mạnh thường quân           200.000  

147 13/9/2024 PHAM VAN HUNG          100.000  

148 13/9/2024 DANG THI CAM NHUNG          580.000  

149 13/9/2024 Mạnh thường quân           200.000  

150 13/9/2024 Mạnh thường quân           300.000  

151 13/9/2024 NGUYEN ANH TAI           500.000  

152 13/9/2024 DANG VAN QUAN          300.000  

153 13/9/2024 Mạnh thường quân          100.000  

154 13/9/2024 Mạnh thường quân           200.000  

155 13/9/2024 VUONG THI HAO       1.000.000  

156 13/9/2024 HO THI MY CHAU          100.000  

157 13/9/2024 NGUYEN THI HONG THAM          200.000  

158 13/9/2024 Gia đình ông TRAN NGOC TRUNG    10.000.000  

159 13/9/2024 NGUYEN THI LE THU         100.000  

160 13/9/2024 HO THI BICH VAN         100.000  

161 13/9/2024 Mạnh thường quân        1.000.000  

162 13/9/2024 HUYNH THI CHI          100.000  

163 13/9/2024 NGUYEN THI HUYNH HAI          500.000  

164 13/9/2024 THI LE         100.000  

165 13/9/2024 NGUYEN THANH THUY            50.000  

166 13/9/2024 TRAN THI BICH NGUYEN          500.000  
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167 13/9/2024 NGO TRAN ANH TUYET       100.000  

168 13/9/2024 HOANG THI NHU HOA          200.000  

169 13/9/2024 NGO TRAN NGOC ANH          100.000  

170 13/9/2024 BUI CONG SANG         500.000  

171 13/9/2024 TRAN NGOC HAN           100.000  

172 13/9/2024 NGUYEN THE DUC          400.000  

173 13/9/2024 PHAM THI THANH HIEN          200.000  

174 13/9/2024 LE THI MY XUYEN          200.000  

175 13/9/2024 NGO THI THANH THUY          200.000  

176 13/9/2024 HUYNH THI TRUNG          200.000  

177 13/9/2024 Tập thể QC Kyokuto Việt Nam           450.000  

178 13/9/2024 DONG THI THU THUY          200.000  

179 13/9/2024 Mạnh thường quân            200.000  

180 13/9/2024 NGUYEN THI HOA          200.000  

181 13/9/2024 Mạnh thường quân             15.000  

182 13/9/2024 MIA MASTER 600.000  

183 13/9/2024 KA HUONG          500.000  

184 13/9/2024 NGUYEN PHI HIEU          200.000  

185 13/9/2024 NGUYEN DAC THANG          100.000  

186 13/9/2024 HUYNH THI TUONG VAN           500.000  

187 13/9/2024 Mạnh thường quân           100.000  

188 13/9/2024 

Trường MN ANH SAO VANG, An Phước, H.Long 

Thành 

                

5.000.000  

189 13/9/2024 Công ty Suluxe, Xuong ME line Pu va Pump cover        1.261.000  

190 13/9/2024 TANG HUU THO          200.000  

191 13/9/2024 TRAN THI THUY          100.000  

192 13/9/2024 Mạnh thường quân             50.000  

193 13/9/2024 NGUYEN THI YEN OANH          500.000  

194 13/9/2024 TRAN DUC TRUNG           500.000  

195 13/9/2024 DUONG VAN HAI          200.000  

196 13/9/2024 BUI THI NGOC HUYNH          100.000  

197 13/9/2024 NGUYEN DINH DANH          500.000  

198 13/9/2024 LUU THI TU          200.000  

199 13/9/2024 Mạnh thường quân           200.000  

200 13/9/2024 Mạnh thường quân           100.000  

201 13/9/2024 HA XUAN TOAN             50.000  

202 13/9/2024 HUYNH THI MINH THO          500.000  
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203 13/9/2024 LE THI XUAN            200.000  

204 13/9/2024 

TRAN THI THANH THUY – Trung tâm công tác xã 

hội tỉnh Đồng Nai           300.000  

205 13/9/2024 Công Ty TNHH Thanh Bình   500.000.000  

206 13/9/2024 Tập thể CB, CNV Công Ty TNHH Thanh Bình      40.000.000  

207 13/9/2024 NGUYEN THUY LINH           300.000  

208 13/9/2024 Tập thể lớp 4.5 Trường TH Đại Phước,H. Nhơn Trạch    300.000  

209 13/9/2024 DOAN THI THAM          200.000  

210 13/9/2024 

Công ty TNHH MTV THO VUC - Đơn vị TV Tổng 

công ty Dofico 

               

1.600.000  

211 13/9/2024 CHO THI HIEN          100.000  

212 13/9/2024 TRAN DAI QUAN, NGUYEN XUAN PHUC          100.000  

213 13/9/2024 Mạnh thường quân        2.000.000  

214 13/9/2024 PHAN HOANG NAM          100.000  

215 13/9/2024 TRAN VIET LAM          300.000  

216 13/9/2024 NGUYEN MINH THANH         100.000  

217 13/9/2024 DAO MINH TAM       2.000.000  

218 13/9/2024 NGUYEN H H THUY KIEU GIANG          100.000  

219 13/9/2024 TU D. TRINH           200.000  

220 13/9/2024 LE THI BAO CHAU          300.000  

221 13/9/2024 HOI HOANG HONG VU       1.000.000  

222 13/9/2024 PHAM VAN THUY          200.000  

223 13/9/2024 CTY TNHH MTV GO VIET     20.000.000  

224 13/9/2024 UNG XUAN TRUONG          500.000  

225 13/9/2024 DO THI THANH HUYEN          300.000  

226 13/9/2024 NGUYEN TRUONG          200.000  

227 13/9/2024 NGUYEN TUYET MAI      1.000.000  

228 13/9/2024 Mạnh thường quân        1.300.000  

229 13/9/2024 HA VU PHUONG LINH          300.000  

230 13/9/2024 NGUYEN VAN LONG (CCB KP 6)          200.000  

231 13/9/2024 DOAN THI THANH XUAN           200.000  

232 13/9/2024 GV  HOANG LIEN Trường THPT Tam Phước 500.000  

233 13/9/2024 LE THANH THAI          500.000  

234 13/9/2024 NGO THI HONG CAM          500.000  

235 13/9/2024 Gia đình CCB PHAM NGOC THACH         500.000  

236 13/9/2024 Mạnh thường quân           500.000  

237 13/9/2024 Mạnh thường quân           500.000  

238 13/9/2024 Công ty Sunluxe. Xưởng Me line Clamp1           950.000  
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239 13/9/2024 HUYNH KIM HOANG      1.000.000  

240 13/9/2024 LE NHU HA          200.000  

241 13/9/2024 VO THANH NHAN           10.000  

242 13/9/2024 Lop 4A3 BtX     200.000  

243 13/9/2024 TRAN THI PHUONG THANH      5.000.000  

244 13/9/2024 Gia đình SU SAN SAU          200.000  

245 13/9/2024 NGUYEN LAM TRUONG         100.000  

246 13/9/2024 NGUYEN XUAN HIEU          200.000  

247 13/9/2024 PHAM MINH LAM        5.000.000  

248 13/9/2024 LE VAN HIEP          500.000  

249 13/9/2024 PHAM THI HONG THAM          300.000  

250 13/9/2024 Mạnh thường quân        1.000.000  

251 13/9/2024 NGUYEN SINH KHIEM          200.000  

252 13/9/2024 TRAN THANH TU           100.000  

253 13/9/2024 Chi bộ Công ty CP Việt Pháp SX TAGS           500.000  

254 13/9/2024 NGUYEN VAN THAI          100.000  

255 13/9/2024 NGUYEN VAN THACH           200.000  

256 13/9/2024 NGUYEN PHI          300.000  

257 13/9/2024 Mạnh thường quân           200.000  

258 13/9/2024 

Lớp MNDL Thiên Thần Nhỏ - xã Sông Mây, H.Trảng 

Bom  

          

3.000.000  

259 13/9/2024 SU HENH PHAT          500.000  

260 13/9/2024 Quỹ TDND Cây Gáo     10.000.000  

261 13/9/2024 Mạnh thường quân           500.000  

262 13/9/2024 DO THI HAI VAN            500.000  

263 13/9/2024 BUI VIET CHUNG - Trường THCS PHU HOI          200.000  

264 13/9/2024 DIEP TRAN NGOC THIEN          200.000  

265 13/9/2024 Tập thể bm01 Công ty Sparklin          530.000  

266 13/9/2024 DAO QUANG BINH          500.000  

267 13/9/2024 PHAM NGOC TRONG           200.000  

268 13/9/2024 Mạnh thường quân            200.000  

269 13/9/2024 TU DUONG HIEU   200.000  

270 13/9/2024 PHAN MINH PHUNG          200.000  

271 13/9/2024 LE THI HOA           200.000  

272 13/9/2024 NGUYEN THI QUE ANH          500.000  

273 13/9/2024 Mạnh thường quân           100.000  

274 13/9/2024 DO DANH KHANH          100.000  
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275 13/9/2024 Mạnh thường quân           840.000  

276 13/9/2024 NGUYEN THI KIM THUAN          200.000  

277 13/9/2024 Mạnh thường quân        1.000.000  

278 13/9/2024 Mạnh thường quân           780.000  

279 13/9/2024 TRAN THI THANH HIEN           200.000  

280 13/9/2024 PHAM VAN THINH           100.000  

281 13/9/2024 TRAN THI THUY TRANG          500.000  

282 13/9/2024 Mạnh thường quân           500.000  

283 13/9/2024 LANG HONG QUAN          200.000  

284 13/9/2024 NGUYEN HONG TAN          200.000  

285 13/9/2024 TRINH NGUYEN THIEN TRUNG       5.000.000  

286 13/9/2024 NGUYEN THI LIEN          100.000  

287 13/9/2024 HOANG THI THANH TAM          200.000  

288 13/9/2024 VO HO MY PHUONG           300.000  

289 13/9/2024 Mạnh thường quân           100.000  

290 13/9/2024 NGUYEN QUOC THANG        1.000.000  

291 13/9/2024 Mạnh thường quân        1.000.000  

292 13/9/2024 LE THI BU          500.000  

293 13/9/2024 cháu NGUYEN MINH DANG             50.000  

294 13/9/2024 Mạnh thường quân        1.000.000  

295 13/9/2024 LE VO NGUYEN KHOI          500.000  

296 13/9/2024 SU VAY BINH           100.000  

297 13/9/2024 LE THANH THAI       1.000.000  

298 13/9/2024 Mạnh thường quân           100.000  

299 13/9/2024 Mạnh thường quân          500.000  

300 13/9/2024 Công ty CP DOMILK       2.000.000  

301 13/9/2024 TRUONG THI NHO             50.000  

302 13/9/2024 BUI DUY DUYEN           100.000  

303 13/9/2024 DO NGOC THAI 200.000  

304 13/9/2024 NGUYEN HOAI QUYNH THO            500.000  

305 13/9/2024 TRAN THUY TRAM           100.000  

306 13/9/2024 NGUYEN DINH HUNG            100.000  

307 13/9/2024 NGUYEN THI KIM         1.000.000  

308 13/9/2024 NGUYEN DUC TUYEN            200.000  

309 13/9/2024 LE THI KIM SANG        1.000.000  

310 13/9/2024 NGUYEN DINH TRI            500.000  

311 13/9/2024 Mạnh thường quân            100.000  
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312 13/9/2024 CTY TNHH MINH THANH      50.000.000  

313 13/9/2024 LE CONG DINH           200.000  

314 13/9/2024 Mạnh thường quân           300.000  

315 13/9/2024 DO TRUONG THINH           100.000  

316 13/9/2024 NGUYEN THANH MINH           100.000  

317 13/9/2024 LE THI MY PHUC           200.000  

318 13/9/2024 QTDND XUAN TRUONG        5.000.000  

319 13/9/2024 NGUYEN QUANG TRUNG           200.000  

320 13/9/2024 Mạnh thường quân           200.000  

321 13/9/2024 NGUYEN NGOC BAU          500.000  

322 13/9/2024 LE VAN HAI          200.000  

323 13/9/2024 PHAM THI HUYEN TRAN           200.000  

324 13/9/2024 NGUYEN THI HOA             50.000  

325 13/9/2024 LE VAN KHOA           200.000  

326 13/9/2024 HO VAN PHA          118.000  

327 13/9/2024 NGUYEN THI CAM TUYEN           200.000  

328 13/9/2024 LE DINH DUNG           200.000  

329 13/9/2024 TRUONG NGUYEN THUY NHIEN           100.000  

330 13/9/2024 NGUYEN DANG TAN       1.000.000  

331 13/9/2024 LUU KIM ANH            500.000  

332 13/9/2024 Mạnh thường quân           215.000  

333 13/9/2024 CAO DUY THANH           200.000  

334 13/9/2024 Mạnh thường quân           200.000  

335 13/9/2024 NGUYEN THIEN NAM           100.000  

336 13/9/2024 TRAN THI THAI        1.000.000  

337 13/9/2024 CÔNG TY HA NGOC HAN      10.000.000  

338 13/9/2024 HOANG THI BAY        100.000  

339 13/9/2024 Mạnh thường quân            200.000  

340 13/9/2024 TRAN THI THU THUY           200.000  

341 13/9/2024 NGUYEN NGOC CUONG          500.000  

342 13/9/2024 PHAN VAN LINH      800.000  

343 13/9/2024 Mạnh thường quân  100.000  

344 13/9/2024 NGUYEN THI MINH TRANG           300.000  

345 13/9/2024 PHAM THI MINH CHI           200.000  

346 13/9/2024 VU TRONG TRUNG           300.000  

347 13/9/2024 BUI MINH THIEN           500.000  

348 13/9/2024 Mạnh thường quân           500.000  
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349 13/9/2024 TRAN MINH TRUNG           200.000  

350 13/9/2024 VO THANH TRA        1.000.000  

351 13/9/2024 NGUYEN DUC THUAN          200.000  

352 13/9/2024 NGUYEN KIM HOANG           300.000  

353 13/9/2024 Mạnh thường quân          200.000  

354 13/9/2024 NGUYEN THI MY LINH           200.000  

355 13/9/2024 LUONG VAN PHUC           500.000  

356 13/9/2024 Mạnh thường quân          300.000  

357 13/9/2024 NGUYEN THI THUY TRANG           100.000  

358 13/9/2024 Mạnh thường quân       1.000.000  

359 13/9/2024 Mạnh thường quân             50.000  

360 13/9/2024 Tập thể may b8 Công ty Sparklin        1.000.000  

361 13/9/2024 VU THI MAI            200.000  

362 13/9/2024 PHAM XUAN THANH           500.000  

363 13/9/2024 TRAN THANH HANH           200.000  

364 13/9/2024 Mạnh thường quân        2.000.000  

365 13/9/2024 Mạnh thường quân           500.000  

366 13/9/2024 Mạnh thường quân           200.000  

367 13/9/2024 Mạnh thường quân          200.000  

368 13/9/2024 THACH THI SAM          100.000  

369 13/9/2024 NGUYEN THI DUYEN          500.000  

370 13/9/2024 DINH NGOC TRA MY            100.000  

371 13/9/2024 Mạnh thường quân       1.270.000  

372 13/9/2024 CĐCS Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch        2.000.000  

373 13/9/2024 NGUYEN THI THANH NGAN           100.000  

374 13/9/2024 LE VAN SANG           100.000  

375 13/9/2024 NGUYEN VAN TINH           200.000  

376 13/9/2024 TRAN PHU LOC       1.000.000  

377 13/9/2024 NGUYEN THE PHU         1.000.000  

378 13/9/2024 VU THI MAI         100.000  

379 13/9/2024  LE THI THUY KIEU         200.000  

380 13/9/2024 Tâp thể may chuyền 10 xưởng B Công ty Sparklin        1.000.000  

381 13/9/2024 TRAN THI THANH TRAM           200.000  

382 13/9/2024 MAY BM06        1.000.000  

383 13/9/2024 Mạnh thường quân        2.000.000  

384 13/9/2024 NGUYEN HOANG AI NHI         200.000  

385 13/9/2024 TRAN THI LINH          100.000  
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386 13/9/2024 TRAN THI MINH TUOI          200.000  

387 13/9/2024 PHAN THI DUNG          100.000  

388 13/9/2024 Mạnh thường quân            50.000  

389 13/9/2024 HO QUYNH THI KIM NGUYEN         1.000.000  

390 13/9/2024 NGUYEN KHANH         1.000.000  

391 13/9/2024 PHAN THI HONG           200.000  

392 13/9/2024 TRAN DAI DUONG        1.000.000  

393 13/9/2024 TRAN BA LUYEN            500.000  

394 13/9/2024 TRAN DINH XUONG           500.000  

395 13/9/2024 TO MANH TUONG          300.000  

396 13/9/2024 DAO THI SEN – CBNV QUỸ TDND TAN BUU         2.000.000  

397 13/9/2024 NGUYEN THI MY HANH TINH DO           500.000  

398 13/9/2024 DAO THI SEN - QUỸ THND TAN BUU       5.000.000  

399 13/9/2024 NGUYEN VAN DAN           200.000  

400 13/9/2024 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI        4.804.823  

401 13/9/2024 NGUYEN THI NGOC GIAU           500.000  

402 13/9/2024 NGUYEN DAC THANG           100.000  

403 13/9/2024 NGUYEN LUU HA - Chi cục THA huyện Nhơn Trạch       1.000.000  

404 13/9/2024  NGO MANH THANG           200.000  

405 13/9/2024 

HIEU NGHIA -Trường Bùi Thị Xuân và THUY 

DUONG, lớp 4/7 Trường Nguyễn Du  

                  

500.000  

406 13/9/2024 NGUYEN THI TRANG           200.000  

407 13/9/2024 HUYNH THI NHU HANG  100.000  

408 13/9/2024 Mạnh thường quân         200.000  

409 13/9/2024 LE THE SONG - Chi cục THADS H.Nhơn Trạch           500.000  

410 13/9/2024 PHAN THUY VAN        1.000.000  

411 13/9/2024 TRUONG THI KIEU DIEM            500.000  

412 13/9/2024 NGO NGOC LAI        3.644.400  

413 13/9/2024 Mạnh thường quân          200.000  

414 13/9/2024 PHAN THI THU TRINH           500.000  

415 13/9/2024 Mạnh thường quân          200.000  

416 13/9/2024 Mạnh thường quân 200.000  

417 13/9/2024 NGUYEN HONG ANH        1.000.000  

418 13/9/2024 TRAN NGUYEN THIEN NHAN           500.000  

419 13/9/2024 VAN THI HUONG           400.000  

420 13/9/2024 CÔNG TY TNHH TM & DV VẬT TƯ NAM KHANG        2.000.000  
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421 13/9/2024 

CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ & XD GIA 

NGUYEN 

               

2.000.000  

422 13/9/2024 KIM JAECHAN  200.000  

423 13/9/2024 NGUYEN DO PHUONG THAO           500.000  

424 13/9/2024 HOANG DUY DONG          200.000  

425 13/9/2024 YI DOHYOUNG           500.000  

426 13/9/2024 PHAN THANH PHUONG          500.000  

427 13/9/2024 TRUONG THI MY           200.000  

428 13/9/2024 LE THI THANH HUONG            200.000  

429 13/9/2024 NGUYEN THI KIM HOA            200.000  

430 13/9/2024 Mạnh thường quân           500.000  

431 13/9/2024 PHAM HONG HAU            100.000  

432 13/9/2024 TRAN PHUONG ANH            200.000  

433 13/9/2024 Mạnh thường quân       2.000.000  

434 13/9/2024 PHAM THI THUONG          100.000  

435 13/9/2024 NGUYEN THI MY HUONG           500.000  

436 13/9/2024 HO THI BICH HIEN            500.000  

437 13/9/2024 NGUYEN THI HUE          300.000  

438 13/9/2024 LOC           200.000  

439 13/9/2024 mạnh thường quân          500.000  

440 13/9/2024 Mạnh thường quân       1.000.000  

441 13/9/2024 

CB, GV,VN Trường MN Thực hành -Trường Đại học 

Đồng Nai 

            

8.000.000  

442 13/9/2024 NGUYEN THI HONG THU           200.000  

443 13/9/2024 NGUYEN DINH HAO           100.000  

444 13/9/2024 Mạnh thường quân         100.000  

445 13/9/2024 GIANG NAM        2.000.000  

446 13/9/2024 TRAN VAN THO           100.000  

447 13/9/2024 PHAN THI CHAU LAN           200.000  

448 13/9/2024 Mạnh thường quân             50.000  

449 13/9/2024  PHAM DAO MINH HOAI           200.000  

450 13/9/2024 LE THANH NGA           200.000  

451 13/9/2024 NGUYEN THI HUYEN         100.000  

452 13/9/2024 Mạnh thường quân          800.000  

453 13/9/2024 DINH THI BICH TRAM 500.000 

454 13/9/2024 BTC1 IN SON SPARKLIN 905.000 

455 13/9/2024 Mạnh thường quân 1.000.000 

456 13/9/2024 PHAN HONG MY UYEN 2.500.000 
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457 13/9/2024 CĐCS Ngân hàng Nhà nước Đồng Nai  20.000.000 

458 13/9/2024 Công ty TNHH MTV Thực phẩm YEN NHUNG 20.000.000 

459 13/9/2024 CNV Công ty YEN NHUNG - KCN AMATA 7.150.000 

460 13/9/2024 BUI THI NHAN 1.000.000 

461 13/9/2024 CĐ bộ phận Trung tâm DV việc làm tỉnh Đồng Nai  22.487.440 

462 13/9/2024 LE NGUYEN ANH THU 200.000 

463 13/9/2024 Công ty TNHH MTV GD-ĐT Bông Sen 10.000.000 

464 13/9/2024 Mạnh thường quân 1.000.000 

465 13/9/2024 Mạnh thường quân 100.000 

466 13/9/2024 TRAN SY LAM 200.000 

467 13/9/2024 DO THI KHAC BINH  500.000 

468 13/9/2024 BGD-CBCNV Công ty JR-OUDIAN- KCN Biên Hoà 2  13.900.000 

469 13/9/2024 THAI THI ANH TUYET 50.000 

470 13/9/2024 LE THI MINH HIEN 100.000 

471 13/9/2024 NGUYEN TRAN ANH KHOA 2.000 

472 13/9/2024 

HUYNH VAN THOM - A1/22a, KP 1, p.Tân Vạn, 

tp.Biên Hoà 500.000 

473 13/9/2024 

TRAN THI HUYEN -Trường THPT Tam Phước, 

tp.Biên Hoà 300.000 

474 13/9/2024 Mạnh thường quân 500.000 

475 13/9/2024 TRUONG THI KIM ANH  500.000 

476 13/9/2024 NGUYEN TRAN ANH KHOA 2.000 

477 13/9/2024 THE_ Công ty PHU THIEN PHAT  200.000.000 

478 13/9/2024 DOAN DAC LY 200.000 

479 13/9/2024 NHUNG NGUYEN DUNG 100.000 

480 13/9/2024 LE THI TU QUYEN 1.000.000 

481 13/9/2024 Công ty TNHH quản lý hoa viên Nghĩa trang Sala 24.700.000 

482 13/9/2024 

NGUYEN THI PHUONG THAO -Trường Tiểu học 

Phước Thiền 1 200.000 

483 13/9/2024 DINH NU QUYNH NHU 100.000 

484 13/9/2024 NGUYEN THI MY THUONG 100.000 

485 13/9/2024 

ĐVCĐ Công ty CP Lothamilk - Đơn vị TV Tổng công 

ty Dofico  5.000.000 

486 13/9/2024 Mạnh thường quân 500.000 

487 13/9/2024 Công ty TNHH Stone Đồng Nai 10.000.000 

488 13/9/2024 Mạnh thường quân 10.000.000 

489 13/9/2024 PHAM THI LIEN 200.000 

490 13/9/2024 Mạnh thường quân 50.000 
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491 13/9/2024 BUI XUAN KIM 200.000 

492 13/9/2024 Bệnh viên ĐKKV Định Quán  112.842.286 

493 13/9/2024 Mạnh thường quân 500.000 

494 13/9/2024 TRAN NHAT DAN 300.000 

495 13/9/2024 KIM MOL 100.000 

496 13/9/2024  LA THI THU HA 2.000.000 

497 13/9/2024 Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai  22.745.897 

498 13/9/2024 TRINH DINH TRANG 300.000 

499 13/9/2024 NGUYEN THI THU THUY 50.000 

500 13/9/2024 NGUYEN MINH HUNG 200.000 

501 13/9/2024 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai  16.850.000 

502 13/9/2024 NGUYEN THI THUY LINH 200.000 

503 13/9/2024 PHAM THI MANG RI và LE THI NHAN  700.000 

504 13/9/2024 HUA THI THU THUY 500.000 

505 13/9/2024 DAU VAN DUNG 50.000 

506 13/9/2024 LUU XUAN HIEU 1.000.000 

507 13/9/2024 Công ty  TNHH Nội thất KHANG VY 100.000.000 

508 13/9/2024 HO THI TUYET LAN 1.000.000 

509 13/9/2024 Gia đình TANG THI HA 500.000 

510 13/9/2024 BUI VAN HANH 100.000 

511 13/9/2024 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư & xây dựng HOP PHAP 

và toàn thể nhân viên  12.400.000 

512 13/9/2024 LE THI PHUONG LAM 100.000 

513 13/9/2024 Mạnh thường quân 200.000 

514 13/9/2024 LE MINH HAI 500.000 

515 13/9/2024 LY TIEN QUAN 300.000 

516 13/9/2024 TRAN TUAN HUY 100.000 

517 13/9/2024 LE THI NGOC TAM 3.055.000 

518 13/9/2024 HO NGOC NAM 500.000 

519 13/9/2024 NGUYEN THI HUYEN TRAN 300.000 

453 12/9/2024 Cty MTV Phúc Khang An  30.000.000 

454 
12/9/2024 

CBCC dự Hội nghị giao ban các công trình trọng điểm 

của tỉnh 
44.400.000 

455 13/9/2024 LY ĐAI CUONG 200.000 

456 13/9/2024 VO TRUNG HIEN  500.000 

524 13/9/2024 Cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 24.000.000 

525 13/9/2024 Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh  2.100.000 

526 13/9/2024 Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh  2.750.000 
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527 13/9/2024 Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh 5.500.000 

528 13/9/2024 CĐ Liên minh Hợp tác xã tỉnh 10.282.000 

529 13/9/2024 CB, CNV Công ty CP Nhất Nam  50.000.000 

530 13/9/2024 Công ty TNHH Vina  170.000.000 

531 13/9/2024 CN, ĐV & NLĐ Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh  62.835.000 

532 13/9/2024 Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Đồng Nai 15.000.000 

533 13/9/2024 Chi cục Dân số KHH gia đình tỉnh Đồng Nai  5.100.000 

534 13/9/2024 

ông Đoàn Việt Cường - số 03, Nguyễn Thành Đồng, 

p.Quyết Thắng, tp.Biên Hòa 1.000.000 

535 13/9/2024 

ông Trần Quang Vinh - số 1039/11/1, KP 2, p.Tân 

Hiệp, tp.Biên Hoà  100.000 

536 13/9/2024 

ông Đào Trung Thanh - số 9, KP 8,p.Tân Phong, 

tp.Biên Hoà  1.000.000 

537 13/9/2024 Gia đình THOMAS HO 2.000.000 

538 13/9/2024 

ông Hà Chúc Hiền - số 20, Nguyễn Thị Giang, p.Thanh 

Bình, tp.Biên Hoà  200.000 

539 13/9/2024 ông Phạm Thanh Quang - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 2.000.000 

540 13/9/2024 Hệ thống Nhà hàng KaiSerin 27.000.000 

541 13/9/2024 

ông Đoàn Nhật Thanh - tổ 18A, KP4, Bùi Văn Hoà, 

p.Long Bình, tp.Biên Hoà  1.500.000 

542 13/9/2024 

bà Nguyễn Lê Thuý Diễm - số 74B, Cách mạng tháng 

Tám, P.Quang Vinh, Biên Hòa 5.000.000 

543 13/9/2024 Sở Văn hóa thể thao và du lịch Đồng Nai 101.475.000 

    Tổng  2.500.669.846 
 

Nơi nhận: 
-UBTWMTTQVN; 
-VP UBTWMTTQVN, BCT phía Nam; 

-Thường trực Tỉnh ủy; 

-Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 
-Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

-BTT.UBMTTQVN tỉnh;  

-Các đơn vị ủng hộ;  
-Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai (nhờ đưa tin). 

-Lưu: VT, VP. 

Số: 54-TB02/2024/VP2. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

UVTT/CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Ngọc Xuân 
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